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                BẢNG BÁO CÁO NGUYÊN LIỆU, VẬT TƯ NHẬP-XUẤT-TỒN TRONG KỲ BÁO CÁO  
                                              (Dùng cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong Khu phi thuế quan)             Tờ số: 

 
Tên doanh nghiệp: ...................................................................Mã số doanh nghiệp............................................................... 
Địa chỉ doanh nghiệp .............................................................................................................................................................. 
Kỳ báo cáo: ........................................................................................................................................................ 
Đơn vị Hải quan làm thủ tục: .............................................................................................................................. 
 

Số TT Tên nguyên, vật 
liệu (NVL) 

Mã NVL Đơn 
vị tính 

Tồn đầu kỳ Phát sinh 
trong kỳ 

Tổng NVL 
trong kỳ 

báo cáo (5) 
+ (6) 

NVL đã sử dụng để 
sản xuất sản phẩm 
XK và bán tại Khu 

PTQ 

Tồn cuối 
kỳ 

(7)-(8) 

Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
          
          
          
          
          
          
          

 
      Ngày......tháng.....năm...............                                                                                           Ngày....... tháng ........năm........ 
Công chức Hải quan tiếp nhận             ​ ​ ​ ​ ​                                                Giám đốc doanh nghiệp 
           (Ký tên, đóng dấu công chức)                                                                                                                 (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)  
 
 
 
 
 
Ghi chú: - Số liệu ghi tại cột (5) là số liệu “Tồn cuối kỳ” của kỳ báo cáo thanh khoản lần liền kề trước đó. Doanh nghiệp báo cáo quyết toán kỳ đầu 
tiên thì không có “Tồn đầu kỳ”. 
​ - Số liệu ghi tại cột 6 “Phát sinh trong kỳ” gồm NVL nhập khẩu và mua tại Khu phi thuế quan; số liệu lấy tại bảng 31/HSBC-PTQ/2013 và 
32/HSBC-PTQ/2013 
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